
Power BI Desktop

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường đã hồi phục hơn 30 điểm tính từ phiên 24/7 – rút chân từ mốc 1218 điểm. Lực hồi phục dè dặt khi thanh
khoản duy trì thấp (khoảng 11-13 nghìn tỷ/phiên) với nhóm nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Do đó
đây chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Các vị thế giá ngắn hạn cần đặt mức chặn lãi/ stoploss
để quản trị danh mục, tránh sử dụng margin trong thời điểm này.

Thị trường vẫn có xác suất tiếp tục điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá, nhịp điều chỉnh
sẽ là cơ hội đối với nhà đầu tư chưa có vị thế khi các giá của cổ phiếu về vùng hấp dẫn. Giai đoạn KQKD Q2/2024 được
công bố, nhà đầu tư chọn lọc các cổ phiếu có đầy đủ tiêu chí tăng trưởng hoặc có câu chuyện riêng trong thời gian tới.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 01/08/2024
VNINDEX

1,251.51 +0.52%

HNX

235.36 -0.22%

UPCOM

95.07 -0.18%

DOW JONES

40,842.79 +0.24%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Khối lượng giao dịch tích cực”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +6.45 điểm (+0.52%) lên mức 1251.51 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 17.57 nghìn tỷ đồng, tăng +27.8% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +11.27 điểm (+0.88%) lên mức 1299.09 điểm
với 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã tham chiếu.

VN-Index giao dịch theo chiều hướng tích cực trong đó nhóm dẫn dắt chỉ số trong phiên thuộc về VN30 (+0.88%) trong
khi VNMID và VNSML lần lượt giảm -0.25% và -0.65%. Ở chiều tăng, nhóm Ngân hàng là nhân tố kéo điểm thị trường khi
tăng 1.2% với khối lượng khớp tăng 51% so với trung bình 5 phiên. Ngoài ra, các nhóm có điểm số tích cực khác như Dầu
khí (+1.12%), Bán lẻ (+1.03%). Phía ngược lại, với thông tin kém tích cực khiến nhóm Tài nguyên cơ bản giảm 1.79%, cùng
với nhóm Xây dựng (-1.25%), Công nghiệp (-1.15%). Một số cổ phiếu có diễn biến nổi bật: VIX tăng trần, VNM (+5.76%),
HDB (+3.95%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.52%), HNX-Index (-0.22%), UPCOM-Index (-0.18%), VN30
(+0.88%), VNMID (-0.25%), VNSML (-0.65%), VNDIAMOND (+0.64%), VNFINLEAD (+0.83%), VNCOND (+0.82%), VNCONS
(+1.68%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VCB (+2.32 điểm), VNM (+1.99 điểm), GAS (+1.51 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm HPG (-1.09 điểm), HVN (-0.83 điểm), PLX (-0.37 điểm).

Khối ngoại bán ròng -674 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm VIC (-967.91 tỷ), HSG (-57.7 tỷ), CTG
(-57.64 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm VNM (+369.89 tỷ), MWG (+100.58 tỷ), FPT (+86.03 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
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 Xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu tăng lên 48 tỷ Euro năm 2023 nhờ EVFTA 1
 Tập đoàn lớn nhất Ấn Độ mong muốn đầu tư vào nhiều dự án lớn tại Việt Nam 2
 EU dự kiến điều tra chống bán phá giá thép cuộn cán nóng xuất khẩu của Việt Nam 3
 Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị EU sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" với thủy sản Việt Nam 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

01/08/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)
FED công bố lãi suất điều hành
02/08/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,275.00 0.00% -0.20% -0.69%
USD/JPY 152.66 -0.77% -2.70% -3.36%
GBP/USD 1.28 -0.78% -0.78% 0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% -0.92% 0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng USd/Lbs 4.19 2.70% 0.72% -8.11%
Bạc USD/t.oz 29.04 2.43% -0.55% -5.59%
Vàng USD/t.oz 2,446.04 1.50% 1.56% 3.61%
Thép cuộn cán nóng USD/T 704.00 0.14% 7.48% 0.28%
Gỗ USD/1000 board feet 499.59 -0.19% 1.93% -0.12%
Quặng sắt USD/T 106.25 -0.32% -1.77% -0.75%
Thép CNY/T 2,944.00 -0.84% -7.25% -14.96%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lợn hơi USd/Lbs 92.28 1.18% -1.46% -1.60%
Lúa mì USd/Bu 527.00 0.57% -2.90% -9.14%
Đường USd/Lbs 19.00 -0.63% 5.91% -5.47%
Cà phê USd/Lbs 228.49 -0.85% -0.90% 0.76%
Cao su USD Cents / Kg 161.80 -1.04% -0.25% -5.88%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 80.75 2.70% -0.32% -5.79%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.04 -4.23% -6.85% -25.55%
Than USD/T 140.10 0.61% 4.01% 3.97%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,508.65 0.53% -0.26% 1.39%
Dow Jones 40,842.79 0.24% 1.20% 5.17%
FTSE 100 8,367.98 1.13% 2.46% 1.15%
Nikkei 225 39,101.82 1.49% -1.24% 1.38%
S&P 500 5,522.30 1.58% -0.60% 0.64%

31/07/2024
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1. Độ rộng thị trường

-4% -3% -2% -1% 0% 1%

Ngân hàng
Dầu khí

Tiện ích Cộng đồng
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin
Tài chính

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Nguyên vật liệu
Công nghiệp

Viễn thông

1.21%
1.12%

1.01%
0.98%

0.40%
0.10%

-0.14%
-0.23%

-1.25%
-1.42%

-3.45%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/07/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VCB VNM GAS BID VPB HDB TCB ACB VIB MWG PGV OCB HSG MSN VGC LPB GVR PLX HVN HPG

2.20
1.95

1.46
1.05

0.76 0.68
0.49 0.41 0.36 0.27

-0.12 -0.14 -0.15 -0.16 -0.19 -0.19 -0.23 -0.34
-0.73

-0.99

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

18/07 19/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 29/07 30/07 31/07

-1.5K

0.0K

0.6K 0.6K 0.7K

0.0K
-0.3K

-0.1K 0.0K

-0.3K

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

18/07 19/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 29/07 30/07 31/07

1,053

-316

429

-159

289

-473

375

-316 -328

-636

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 369,895 5,249,207

MWG 100,564 1,574,424

FPT 86,027 670,763

VPB 50,356 2,673,100

HDB 36,295 1,383,358

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HVN -32,780 -1,503,045

TCB -43,574 -1,883,966

CTG -57,690 -1,801,040

HSG -57,709 -2,559,600

VIC -906,262 -21,423,376

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUESSVFL 16,463 803,800

HIO 15,200 950,000

KBC 14,593 537,200

GMD 10,079 126,800

SAB 9,503 171,300

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FPT -46,357 -364,200

HPG -39,264 -1,425,000

MWG -34,740 -543,600

TLG -31,721 -578,400

VNM -99,128 -1,400,900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,251.51 0.52% 1.60% -2.40%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 17,537.90 27.81% -2.77% -26.33%
HNX 235.36 -0.22% 0.32% -3.53%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,081.70 -7.09% -12.61% -28.80%
Upcom 95.07 -0.18% 0.71% -4.23%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 978.61 19.51% -15.76% -34.27%
P/E VNindex (x) 13.73 -0.22% -2.56% -4.39%
P/B VNindex (x) 1.70 0.00% -1.73% -3.95%

31/07/2024

NIKKEI 225

39,101.82 +1.49%

DAX

18,508.65 +0.53%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Động lượng của VN-Index được cải thiện khi giá và khối lượng lần lượt tăng so với phiên trước, trong đó khối lượng mua
chủ động diễn ra áp đảo với nhóm Ngân hàng là điểm sáng. Trên biểu đồ khung ngày, chỉ số đã bứt phá đường MA10
ngày thành công với thanh khoản tăng 7.4% so với trung bình 20 phiên nhưng nằm dưới kênh giá đi lên ngắn hạn. Tuy
nhiên các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lại lần lượt giảm -0.25% và -0.65% cho thấy lực kéo chủ yếu đến từ rổ VN30,
đà tăng trên thị trường chưa lan tỏa đồng đều.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, đà hồi phục được tiếp diễn quanh cặp đường trung bình trượt MA10/20 giờ đi kèm khối
lượng mua chủ động tăng vọt. Chỉ báo MACD đang có xu hướng tiệm cận đường Zero. Các chỉ báo kỹ thuật khác Stoch,
RSI,..cho tín hiệu hồi phục tiếp diễn ngắn hạn.

Kết thúc phiên giao dịch của tháng 7, chỉ số hình thành cây nến Doji xanh nhẹ trên biểu đồ tháng cho thấy áp lực chờ bán
tại vùng 1265 – 1300 điểm còn rất lớn. Trong tháng 8, chỉ số cần nhiều nỗ lực mới có thể cải thiện được triển vọng thị
trường. Xét về xu hướng chung, VN-Index trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật, kiểm định kênh giá đi lên vừa qua cũng như
cặp đường trung bình trượt ngắn MA10/20 ngày tương đương mốc 1250 - 1265 điểm. Đây là vùng nhà đầu tư xem xét tái
cơ cấu lại danh mục, đảo các cổ phiếu yếu để nhường chỗ cho các nhóm cổ phiếu khỏe hơn thị trường do đây chỉ là nhịp
hồi phục kỹ thuật trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index: 1170 - 1207 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (26/07/2024)
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - HSG
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - LPB
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - PVP
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - STK

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VNM 5.76%
HDB 3.95%
NVL 3.95%
GAS 3.50%
VIB 2.91%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SGT 12.60%
BFC 12.20%
ADP 12.16%
EVG 11.17%
HTG 11.11%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DXS 4.46%
MC
M

4.38%

ORS 2.36%
TLG 2.07%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CSV 35.65%
ADP 32.83%
CLW 30.85%
HTG 30.32%
TDC 26.13%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PLX -2.55%
HPG -2.51%
VRE -0.80%
GVR -0.75%
MSN -0.67%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCO -6.99%
TLH -6.95%
TMT -6.93%
SMC -6.79%
HII -5.66%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VNM 8.65%
GVR 7.84%
NVL 6.76%
HDB 4.99%
POW 4.67%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

RDP -23.89%
LDG -18.92%
SRC -17.22%
SMC -17.11%
STK -13.00%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BCM 9.45%
MC
M

8.12%

SAM 7.73%
APH 7.58%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

RDP -55.41%
QCG -48.60%
TV2 -34.95%
ICT -28.99%
DAG -25.70%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HDB 11.44%
PLX 11.14%
VNM 8.48%
MBB 4.95%
BID 4.62%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VPI 22.30%
NAB 18.36%
BCM 14.06%
SBT 9.79%
BIC 8.33%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VRE -7.23%
SSI -6.06%
VHM -3.04%
PDR -2.31%
HPG -2.16%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SVC -6.92%
HBC -6.85%
HVN -6.80%
HSG -4.80%
HNG -4.63%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -22.29%
NVL -12.87%
SSI -11.42%
POW -10.93%
VRE -8.15%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HBC -18.30%
HNG -13.69%
PSH -10.00%
SVC -9.43%
LPB -8.19%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN -40.06%
ITA -27.38%
HBC -23.53%
VTP -22.40%
DXS -21.37%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VNG 6.98%
BMC 6.94%
CRC 6.93%
DLG 6.79%
RDP 6.70%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Tiêu thụ thép của Trung Quốc có thể tiếp tục giảm trong năm 2024
 Tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc dự kiến chậm lại trong nửa cuối năm
 Nhật Bản tăng lãi suất lần thứ hai kể từ năm 2007
 Chờ đợi gì từ cuộc họp của Fed?

https://vietnambiz.vn/xuat-khau-cua-viet-nam-sang-chau-au-tang-len-48-ty-euro-nam-2023-nho-evfta-2024731105651832.htm
https://vietstock.vn/2024/07/tap-doan-lon-nhat-an-do-mong-muon-dau-tu-vao-nhieu-du-an-lon-tai-viet-nam-768-1214552.htm
https://baotintuc.vn/kinh-te/eu-du-kien-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-thep-cuon-can-nong-xuat-khau-cua-viet-nam-20240730183203384.htm
https://vietstock.vn/2024/07/chu-tich-nuoc-to-lam-de-nghi-eu-som-go-bo-the-vang-voi-thuy-san-viet-nam-768-1214271.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/Weekly_Highlights_240726.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/HSG_240731_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/LPB_240731_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/PVP_240731_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/07/STK_240731_Note.pdf
https://vietnambiz.vn/tieu-thu-thep-cua-trung-quoc-co-the-tiep-tuc-giam-trong-nam-2024-202473110527120.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tang-truong-nhu-cau-dau-cua-trung-quoc-du-kien-cham-lai-trong-nua-cuoi-nam-post350466.html
https://vietnambiz.vn/nhat-ban-tang-lai-suat-lan-thu-hai-ke-tu-nam-2007-2024731135135898.htm
https://vietstock.vn/2024/07/cho-doi-gi-tu-cuoc-hop-khuya-nay-cua-fed-775-1214404.htm

